MÔN: NGỮ VĂN 8. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 1

Thời gian : 45 phút

Câu 1: (3,0 điểm). Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

“…Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,

Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!”
a.  Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì? (1.0 điểm)
b. Tìm 1 câu cảm thán có trong đoạn thơ. (1.0 điểm).
c. Viết từ 2- 3 câu nêu cảm nhận của em về “Tình cảm của tác giả đối với quê hương” trong đoạn thơ trên.  (1.0 điểm)
Câu 2: (3,0 điểm).

Bill Gates nói: “Thói quen ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công, muốn làm nên nghiệp lớn, bạn phải đá chúng ra khỏi con đường của mình”.

    Hãy viết một đoạn văn (từ 10 đến 12 câu) nêu suy nghĩ của em về “Thói dựa dẫm, ỷ lại”.
Câu 3: (4,0 điểm). 


“Khi con tu hú là bài thơ của Tố Hữu đã thể hiện lòng yêu cuộc sống sâu sắc và niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày”. 

Bằng sự hiểu biết của mình, em hãy làm sáng rõ ý kiến trên.

                                                             ----- HẾT -----

MÔN: NGỮ VĂN 8. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 2

Thời gian : 45 phút

Câu 1: (3,0 điểm) Em hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi

“Đừng vui quá! Sẽ đến lúc buồn

Đừng quá buồn! Sẽ có lúc vui

Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại

Lùi bước để hiểu mình. Cứ lùi thêm nhiều bước nữa. Chẳng sao!

Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp

Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao.”


(Trích Báo Nhân dân số 38/20-9-2009)
a. Em hãy đặt nhan đề cho văn bản. (1điểm)
b. Xác định ít nhất 01 kiểu câu cầu khiến có trong đoạn trích trên. (1 điểm)
c. Trình bày suy nghĩ của em về bài học mà người cha dạy con trong văn bản trên? (1 điểm)
Câu 2: (3,0 điểm) Theo “Quà tặng cuộc sống”: “Bên Pa-le-xtin có hai biển hồ: Biển chết và biển Ga-li-lê. Điều kì lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Gioóc-đăng. Nước sông chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển trở nên mặn chát, không có một loài cá nào có thể sống nổi, kể cả xung quanh hồ cũng không có cuộc sống nào tồn tại. Trái lại, biển hồ Ga-li-lê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Gioóc-đăng, rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú, con người.”
Từ câu chuyện trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ vấn đề “Cho và nhận” trong cuộc sống.  

Câu 3 (4,0 điểm) Từ văn bản “Chiếu dời đô”, em hãy chứng minh về vai trò lãnh đạo anh minh của Lí Công Uẩn đối với vận mệnh của dân tộc, của đất nước.
------------------HẾT------------------
MÔN: NGỮ VĂN 8. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 3

Thời gian : 45 phút

Câu 1: (3,0 điểm) Đọc đoạn  thơ và trả lời câu hỏi:

“Quê hương là gì hở mẹ?

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ?

Ai đi xa cũng nhớ nhiều.”

                                                                    (Đỗ Trung Quân)                            

a. Đặt nhan đề cho khổ thơ trên? (1,0 điểm)

b. Tìm câu nghi vấn trong khổ thơ trên và cho biết chức năng của câu nghi vấn đó? (0,5 điểm) 
c. Qua khổ thơ trên, là thế hệ trẻ, em làm gì để thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước mình? Hãy viết đoạn văn từ 3-5 câu. (1,5 điểm)
Câu 2: (3,0 điểm)

Hãy viết đoạn văn từ (10- 12 câu) trình bày suy nghĩ của em về câu nói: “Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn là im lặng”.

Câu 3: (4,0 điểm)

 Qua bài “Hịch tướng sĩ” em hãy chứng minh vai trò lãnh đạo anh minh của Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước.

--- HẾT---

MÔN: NGỮ VĂN 8. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 4

Thời gian : 45 phút

CÂU 1: (3.0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“Lũ quét (một loại lũ có tốc độ mực nước lên rất nhanh khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp) xảy ra ở những lưu vực sông suối miền núi có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, mất lớp phủ thực vật, bề mặt đất dễ bị bóc mòn khi có mưa lớn đổ xuống. Mưa gây ra lũ quét có cường độ rất lớn, lượng mưa tới 100 – 200 mm trong vài giờ. Lũ quét là thiên tai bất thường và gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả nghiên cứu của Viện Khí tượng - Thủy văn cho thấy, từ năm 1950 trở lại đây, ở nước ta năm nào cũng có lũ quét mà xu hướng càng ngày càng tăng. Ở miền Bắc, lũ quét thường xảy ra vào các tháng 5 – 10, tập trung ở các miền núi phía Bắc. Suốt dải miền Trung, vào các tháng 10 – 12 lũ quét cũng xảy ra ở nhiều nơi. 

Để giảm thiệt hại do lũ quét gây ra, cần quy hoạch các điểm dân cư tránh các vùng có thể xảy ra lũ quét nguy hiểm, quản lí sử dụng đất đai hợp lí; đồng thời, thực hiện các biện pháp kĩ thuật thủy lợi, trồng rừng, kĩ thuật nông nghiệp trên đất dốc nhằm hạn chế dòng chảy và tránh xói mòn đất.”

 (Theo Bài 15 – Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – SGK Địa Lí 12)

a. Đặt nhan đề cho đoạn trích trên. (1.0đ)

b. Dấu ngoặc đơn trong câu sau có tác dụng gì“Lũ quét (một loại lũ có tốc độ mực nước lên rất nhanh khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp) xảy ra ở những lưu vực sông suối miền núi có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, mất lớp phủ thực vật, bề mặt đất dễ bị bóc mòn khi có mưa lớn đổ xuống.”(1.0đ)

c. Viết từ 2 đến 3 câu nêu nội dung của đoạn trích. (1.0đ)

CÂU 2: (3.0 điểm) 

Viết đoạn văn ngắn (10 đến 12 câu) nêu suy nghĩ của em về câu nói sau: “Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn”.
CÂU 3: (4.0 điểm) 

Chứng minh “Ngắm trăng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên tha thiết, tinh thần lạc quan và phong thái ung dung của Bác.

___HẾT___

MÔN: NGỮ VĂN 8. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 5

Thời gian : 45 phút

Câu 1: (3,0 điểm): Cho đoạn trích sau: 
“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ  khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.”

                          (Trích Bàn về phép học - La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp)

a. Qua đoạn trích, tác giả đã phê phán lối học lệch lạc, sai trái nào? Tác hại của lối học ấy là gì? (1.0 điểm)

b. Tìm câu phủ định có trong đoạn trích và cho biết tác dụng. (1.0 điểm)

c. Em hãy nêu ý kiến của mình (từ 3-5 câu) về những phương pháp học tập nhằm mang lại hiệu quả cao? (1.0 điểm)

Câu 2: (3,0 điểm)
Phạm Văn Đồng đã từng nói:  “Hãy làm việc một ngày đáng một ngày, một tháng đáng một tháng, một năm đáng một năm. Đó là ý thức trách nhiệm, ý thức làm chủ, biểu hiện rõ rệt bằng việc làm.”Em hãy viết đoạn văn (10-12 câu) nêu suy nghĩ của mình về “Tinh thần trách nhiệm” trong cuộc sống.
Câu 3: (4,0 điểm)

Chứng minh văn bản: “Nước Đại Việt Ta” của Nguyễn Trãi là “Áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc, tồn tại bất hủ theo thời gian”.

· HẾT - 

MÔN: NGỮ VĂN 8. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 6

Thời gian : 45 phút

Câu 1. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (3,0 điểm)
"Ngọc không mài, không thành đồ vật, người không học, không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy. " 

(Bàn luận về phép học –La Sơn Phu Tử; SGK ngữ văn 8, tập 2, Nxb Giáo Dục)

a.   Hãy đặt tựa đề cho đoạn văn trên.(1,0 điểm)

b.  Hãy tìm hai câu phủ định có trong đoạn trích trên. (1,0 điểm)

c. Trong đoạn văn trên, tác giả đã nêu mục đích chân chính của việc học là học rõ đạo. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4-5 câu) nêu suy nghĩ về mục đích của việc học ngày nay. (1,0 điểm)

Câu 2. (3,0 điểm) 


   Không ai là không từng được người khác giúp đỡ, để đáp lại họ, chúng ta thường nói lời cảm ơn. Tuy đơn giản, ngắn gọn nhưng lời cảm ơn lại có một sức mạnh vô hình, nó giúp người khác thấy vui hơn, hạnh phúc hơn.Thế nhưng, không phải ai cũng có thể dễ dàng nói được lời cảm ơn. Hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 10-12 câu) nêu suy nghĩ của em về “Lời cảm ơn” trong cuộc sống hiện nay. 
Câu 3. (4,0 điểm) 


      Trong Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh, Hoài Chân đã không tiếc lời ca ngợi: "Tế Hanh là một người tinh lắm. Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Người nghe thấy cả những điều không hình sắc, không thanh âm như "mảnh hồn làng", trên "cánh buồm giương", như tiếng hát của hương đồng quyến rũ con đường quê nho nhỏ....", từ bài thơ “Quê Hương” của Tế Hanh, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
---HẾT---


